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Đề
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: (Biết) Cho 3 điểm A, B, C phân biệt. Xác định .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2: (Biết) Cho hình hộp , véctơ nào dưới đây bằng véc tơ ?




	A. 	B. 	C. .	D. 

Câu 3: (Biết) Cho 3 điểm A, B, C phân biệt. Xác định .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4: (Biết) Cho hình lập phương . Góc giữa hai vectơ  và  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 5: (Biết) Cho  là trung điểm đoạn . Khi đó . Tìm .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6: (Biết) Trong không gian, cho hai vectơ  đều khác . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?


	A. .	B. .	


	C. .	D. .



[bookmark: MTBlankEqn]Câu 7: (Biết) Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho . Tọa độ của vectơ  là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 8: (Biết) Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho điểm . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .


[image: ]Câu 9: (Biết) Hình bên (hình 2.38) minh hoạ một hệ toạ độ trong không gian cùng với các hình vuông có cạnh bằng 1 đơn vị. Tìm toạ độ của điểm .

	A. 	

	B. 

	C. .

	D. 



Câu 10: (Hiểu) Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho  và . Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng.




	A. 	B. .	C. .	D. .
Câu 11: (Biết) Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):
	Doanh thu
	

	

	

	

	


	Số ngày
	2
	7
	7
	3
	1


	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12: (Biết) Cho mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là , . Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .
[image: ]Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:	Cho hình hộp  (tham khảo hình bên).

		a) .


	b)  và  là hai vectơ cùng phương.

		c)  đồng phẳng.



		d) Góc giữa  và  bằng .



Câu 2:	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho các vectơ  và .

	a) .

	b) .

	c) .

	d) .



[bookmark: c26]Câu 3:	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho điểm , .

a) . 

b) .


c) Trung điểm đoạn  là .

d) .


Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho .

	a) .

	b) 

	c) .

	d) 
Phần 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.
[image: ]
Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
Câu 2: Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:
	Thời gian (phút)
	

	

	

	

	


	Só ngày
	6
	6
	4
	1
	1


Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho, kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn?

Câu 3: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: ) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:
	
Quãng đường 
	

	

	

	

	


	Số ngày
	3
	6
	5
	4
	2


Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.
[image: ]Câu 4: Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong Bảng 18. Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên, kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị phần mười.












[image: ]Câu 5: 	Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ một vị trí O, sau một giờ nó nằm cách điểm xuất phát  về phía nam và  về phía đông, đồng thời cách mặt đất . Chọn hệ trục toạ độ  với gốc  đặt tại điểm xuất phát của khinh khí cầu, mặt phẳng  trùng với mặt đất với trục  hướng về phía nam, trục  hướng về phía đông và trục  hướng thẳng đứng lên trời ( tham khảo hình bên), đơn vị đo lấy theo ki – lô - mét. Khi đó sau một giờ khoảng cách giữa khinh khí cầu và vị trí O là . Tìm , kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.









[image: ]Câu 6: 	Hình bên minh hoạ sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ  với mỗi đơn vị trên các trục ứng với 1m thực tế, trong đó nền nhà là hình chữ nhật ; bốn bức tường là các hình chữ nhật , , , ; hai mái nhà là các hình chữ nhật , phần tường thu hồi để gác xà gồ mái là các hình tam giác . Biết chi phí thi công một mét vuông tường (gồm tường và tường thu hồi) tốn 200 000 đồng, chi phí thi công một mét vuông sàn tốn 2 000 000 đồng, chi phí thi công 1 mét vuông mái tốn 800 000. Tính tổng chi phí thi công tường, nền, mái của ngôi nhà kể trên.




Đáp án:
Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	D
	B
	A
	D
	D
	B
	A
	B
	A
	A
	C
	C


Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Câu 1: 
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai


Câu 2: 
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng


Câu 3:
	a) Đúng
	b) Sai 
	c) Sai
	d) Đúng


Câu 4: 
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng


Phần 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1: Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.
[image: ]
Tính khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 
Câu 2: Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:
	Thời gian (phút)
	

	

	

	

	


	Só ngày
	6
	6
	4
	1
	1


Tính khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho, kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn?
Lời giải

Cỡ mẫu 

Gọi  là mẫu số liệu gốc về thời gian tập nhảy mỗi ngày của bạn Chi được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: 


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là . Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Câu 3: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: ) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:
	
Quãng đường 
	

	

	

	

	


	Số ngày
	3
	6
	5
	4
	2


Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.
Lời giải
	Giá trị đại diện
	2,85
	3,15
	3,45
	3,75
	4,05

	Số ngày
	3
	6
	5
	4
	2


Số trung bình:


Phương sai:

[image: ]
Câu 4: Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được ghi lại trong Bảng 18. Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên, kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị phần mười.










Lời giải
Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là:

 
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


[image: ]Câu 5: 	Một chiếc khinh khí cầu bay lên từ một vị trí O, sau một giờ nó nằm cách điểm xuất phát  về phía nam và  về phía đông, đồng thời cách mặt đất . Chọn hệ trục toạ độ  với gốc  đặt tại điểm xuất phát của khinh khí cầu, mặt phẳng  trùng với mặt đất với trục  hướng về phía nam, trục  hướng về phía đông và trục  hướng thẳng đứng lên trời ( tham khảo hình bên), đơn vị đo lấy theo ki – lô - mét. Khi đó sau một giờ khoảng cách giữa khinh khí cầu và vị trí O là . Tìm , kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.









[image: ]Câu 6: 	Hình bên minh hoạ sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ  với mỗi đơn vị trên các trục ứng với 1m thực tế, trong đó nền nhà là hình chữ nhật ; bốn bức tường là các hình chữ nhật , , , ; hai mái nhà là các hình chữ nhật , phần tường thu hồi để gác xà gồ mái là các hình tam giác . Biết chi phí thi công một mét vuông tường (gồm tường và tường thu hồi) tốn 200 000 đồng, chi phí thi công một mét vuông sàn tốn 2 000 000 đồng, chi phí thi công 1 mét vuông mái tốn 800 000. Tính tổng chi phí thi công tường, nền, mái của ngôi nhà kể trên.
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